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PHẦN 1. TTHC DO TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

A TTHC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

I Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

1 1.116.910
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
x x x

Quyết định số 3033/QĐ-

BYT ngày 29/9/2026 

của Bộ Y tế

2 1.116.909

Thực hiện trợ cấp xã hội và nhận chăm sóc, 

nuôi dưỡng, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, 

nuôi dưỡng hằng tháng

x x x

Quyết định số 3033/QĐ-

BYT ngày 29/9/2026 

của Bộ Y tế

3 1.014.028
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
x x x

Quyết định số 3033/QĐ-

BYT ngày 29/9/2026 

của Bộ Y tế

4 1.014.027 Thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội x x x

Quyết định số 3033/QĐ-

BYT ngày 29/9/2026 

của Bộ Y tế

5 1.001.699
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
x x x

Quyết định số 970/QĐ-

BYT ngày 21/3/2025 

của Bộ Y tế
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Công văn số                  /UBND-PVHCC ngày            /11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Yên Phú)
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6 1.001.653 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật x x x

Quyết định số 970/QĐ-

BYT ngày 21/3/2025 

của Bộ Y tế

II Lĩnh vực: Trẻ em

1 2.001.947

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với 

trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, 

bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt

x x x

Quyết định số 1095/QĐ-

BYT ngày 01/4/2026 

của Bộ Y tế

8 2.001.942

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế 

tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia 

đình nhận chăm sóc thay thế

x x x

Quyết định số 1095/QĐ-

BYT ngày 01/4/2026 

của Bộ Y tế

9 2.001.944

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ 

em đối với cá nhân, người đại diện gia đình 

nhận chăm sóc thay thế là người thân thích 

của trẻ em

x x x

Quyết định số 1095/QĐ-

BYT ngày 01/4/2026 

của Bộ Y tế

10 1.004.941

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em 

đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế không phải là người thân 

thích của trẻ em

x x x

Quyết định số 1095/QĐ-

BYT ngày 01/4/2026 

của Bộ Y tế

B TTHC CẤP TỈNH, XÃ

I Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

1 1.116.908
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào 

cơ sở trợ giúp xã hội
x x x

Quyết định số 3033/QĐ-

BYT ngày 29/9/2026 

của Bộ Y tế

2 1.116.907

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã 

hội

x x x

Quyết định số 3033/QĐ-

BYT ngày 29/9/2026 

của Bộ Y tế

II Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

3 2.001.661
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó 

khăn ban đầu cho nạn nhân
x x x

Quyết định số 2179/QĐ-

BYT ngày 30/6/2025 

của Bộ Y tế

III Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

4 1.012.422
Đề nghị xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc 

Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"
x x x

Quyết định số 2077/QĐ-

BYT ngày 24/6/2025 

của Bộ Y tế



IV Lĩnh vực: Trẻ em

5 1.115.116
Đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ 

em cho người chưa thành niên là bị hại
x x x

Quyết định số 1294/QĐ-

BYT ngày 25/5/2026 

của Bộ Y tế

6 1.004.946

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường 

hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

x x x

Quyết định số 1095/QĐ-

BYT ngày 01/4/2026 

của Bộ Y tế

7 1.004.944 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em x x x

Quyết định số 1095/QĐ-

BYT ngày 01/4/2026 

của Bộ Y tế

V Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

8 1.013.855

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

x x x x

Quyết định số 2076/QĐ-

BYT ngày 24/6/2025 

của Bộ Y tế


